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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Sự trưởng thành của con người luôn song hành cùng những vấp ngã và sai lầm. Vì thế, hãy chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên. Khi trẻ học nói, học đi hay bất cứ điều gì, chúng đều phải nếm trải những va vấp. Chúng ta cũng vậy, có thể đằng sau những tư tưởng vừa lĩnh hội, hoặc sau sự chín chắn rèn giũa được là một thất bại, hay một bước lùi nào đó. Tuy nhiên, đừng đánh đồng những sai lầm ấy với việc ta không thể trưởng thành. Hãy hiểu rằng, như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần và hãy tin tưởng rằng mọi trải nghiệm đều đem lại cho ta những bài học quý giá nếu ta biết trân trọng nó.
Chính vì vậy, đừng giữ thái độ cầu toàn trong mọi sự. Dĩ nhiên, để đạt được điều mình mong muốn, ta phải không ngừng nỗ lực. Nhưng đừng yêu cầu cuộc đời phải viên mãn thì ta mới hài lòng và cũng đừng đòi hỏi mọi mối quan hệ phải hoàn hảo thì ta mới nâng niu trân trọng. Hoàn hảo là một điều không tưởng. Trên đời, chẳng có gì là hoàn thiện, hoàn mĩ cả. […]
Khi kiếm tìm sự hoàn hảo, người ta dễ trở nên hà khắc, hay phán xét bản thân và mọi người. Bởi vậy, trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có.
(Theo Quên hôm qua sống cho ngày mai - Tian Dayton, Ph. D, biên dịch: Thu Trang – Minh Tươi, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014, tr.68 - 69)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Theo tác giả, vì sao đừng giữ thái độ cầu toàn trong mọi sự?
Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về ý kiến: như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần?
Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với quan niệm: trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có? Vì sao?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 
Câu 1 (2.0 điểm)
Từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, anh/chi ̣hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự trải nghiệm trong cuộc sống.
Câu 2 (5.0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về hình tượng người lái đò trong cảnh vượt thác (Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Từ đó liên hệ với nhân vật Huấn Cao trong cảnh cho chữ (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân, Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016) để nhận xét quan niệm của nhà văn về vẻ đẹp con người.
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Ngi dung

Doc hiéu

ip: Can ci ngi dung cac bai v& phuong thirc bidu dat: ty sy, midu (3, bRu cam,

_Phuong shi63d0 dat chinh: Nehi lugn

Phuong phap: phan tich, i giat
Ciich gidi:

Theo tic gid, ding gift thdi @ cdu todn trong moi s vic
_ Sy truémg thinh cda con ngudi luon song hnh cing nhiig vép nga v sai lim.
_ Hoan hao 1a mot diéu khong tuong. Trén dori ching c6 gi 14 hoan thién, )
_ Khi kiém tim sy hoan hio, ngudi ta d tro nén hi khic, hay phn xét ban thin vi moi ngudi.

hoan mi

Phuong phip: phan tich, 1 giai
Cich gia
Nhue mét [€ tu nhién, sau mét bude tién xa luon ton tai mgt buce lii gan ¢d thé duge hiéu nhu
sau: sau m3i thinh cong dat duye, con ngudi Juon phéi c6 nhimg phit chiém nghiém, ty rit
kinh nghi¢m cho ban than. Sau mdi “bude tién xa” dé di vé phia trudc, luén tén tai va can thiét
phii c6 nhirng budc li ai, nhin nhdn nhiing gi minh da lim dé rt ra bai hoc, trén co & 6 méi
mong dat dwgc nhimg buce tién xa hon nika, thinh cong hon nia.

Phuong phip: phan tich, Ii giai
Cich gia
Déng ¥ v6i quan diém trén con dung truéng thinh caa minh, m3i ngudi cin phai hoc
nhin ngudi khic va chip nhin ban thin nhu vén c6.

Vi
 Con nguo Ii tong thé ciia cdc m
thi méi ciing chung song dugc.
+ Chép nhin minh va nguri khéc nhu ban than vén ¢6 dé co nhimg danh gia ding vé ban than
minh vé nhiig ngudi xung quanh,

+ Biét duge kha nang ciia ban than minh vi ngudi khc s& e phuong huéng phét huy nhing
wu diém ciia minhy han'ché nhimg Khuyét diém ma minh mic phai, Déng thai, biét hoc tip
‘nhitng diém manh ciia ngudi khc ciing nhur khong tré nén-qud i khiic, hay phén xét ban thin
viimg i nguoi.

+ Chép nhin minh va chép nhn ngudi khdc nhu ban than von c6 khéng phii la thoa min voi
nhimg gi minh c6 m s mdt céch dé tran trong hign tai, huong t6i ngay mai t6t dep hon.

+ Chip nhén ngudi khdc va chdp nhin ban thin vi khong ai hoan hao hét. Chip nhin nhau c6
nghia la bo qua sai 1im ca nhau, hoc tap nhimg diéu t6t dep cianhau va ciing c6 nghia la cho
ca minh va ngudi khéc co hdi dé trd nén tét dep hon.

quan b xa hi, phai biét chip nhin minh ciing ngudi khic

Lam vin

Nghi lugnxa hjt
Phuong phip: phan tich, li gidi
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Cich
© Yéu ciu vé hinh thic
_Viét ding 01 doan vin khoang 200 tir
_Trinh bay mach lac, rd ring, khong méc 13i chinh ta, diing tix, djt cdu
_Hiéu ding yéu chu ciia d&, ¢6 ki niing viét doan van nghj lujn. Thi sinh c6 thé lim bii theo
nhidu cich khic nhau; 6 thé biy 6 quan diém, suy nghi riéng nhung phai ¢6 1i 1& va cin cir
xdc ding; c6 théi dg chan thanh, nghiém tic, phit hp véi chudn mye dgo dic va phip lujt.
*  Yéu cu vé nji dung
Gi6i thidu vén dé nghi luin: ¥ nghia cia si trdi nghiém trong cug
1. Gii thich

Sy tréi nghigin: qUa trinh tham gia, tim hidu, dén than thyehinh cic cong vide khac nhau
trong Ahimg van dé thuge bt ki linh vice nio cia o

¥ mgha cua sy trai nghigm la mang dén cho chiing ta nhing bii hoe kinh nghiém cin thiét
cho nhimg hoat ddng, viée 1m, nhing bud tién tiép theo.
2. Ban lujn, chimg minh
a. Vi sao can phii c6 sy trii nghiém ) A
trudmg thinh ciia con nguti ludn song hinh ciing nhing vip nga va sai lim, khong ai ¢6
hé thinh cong ngay tir Fin dau tién, chinh tréi nghiém gidp ta ty nhin ra wu va khuyét diém ciia
minh.
_ Trén doi, khong c6 gi I hoan hio, hoan mi nén sau m3i lin tréi nghi¢m, ching ta s& ty hoin
thién ban thin dé viron t6i nhimg diéu 13t dep hon.
_ Al ciing cin nhimg trai nghiém thi méi nén ngudi, khi nhin thire duge diéu dé, vige danh gia
Tinh va ngudi khac cling tr nén bét ha Khic, tranh ghy nhing tén thuong khong ding ¢6 cho
Qi ngudi xung quanh.
. ¥ nghia ciia trdi nghigm
_ Mang dén cho chiing ta nhimg bai hoc m6i, nhin ra nhimg nhugc diém, wu diém ciia ban thin
Ging nhu nhing ngudi bén canh, tix 6 c6 huéng khic phyc ding din dé shn sing don nhin
nhirng co hoi mdi. Sy trai nghiém gitp con ngudi truong thinh theo thoi gian.
Din chimg: + Nhimg i giao luu, co si, thi thir gidp hoc sinh cung o0 tinh thin, biét bd sung
nhing kién thirc con thiéu hyt i X X

+Qua bao nhiéu trai nghigm, thét bai rdi thinh cong, ddi tuyén U23 Viét Nam

méi viing ving nhu ngay hom nay dé ghi tén minh trén ban 8 bong d4 chiu lyc.
_ Tréi nghiém giép ching ta ¢6 céi nhin khoan dung hon véi ban than minh vi nhing ngudi
Xung quanh, tir 8 khong khién cho chinh minh va moi ngubi dp lyc. Khi hoe tp va lam vige
v6i tinh thin thodi méi, t 1§ thinh cdng cing cao hon.
Din chimg: g . X
+ Nhirng danh nhéin 063 tiéhg, nhiing doanh nhan, nhimg ngu truyén cam himg khong it lin
thit bai v sat trdi nghiém 46 ho ki c6 thém dong lyc & nghién ciu, tim i va din 161 thinh
cong! Bill Gates, Steve Jobs, ...
. Phan dé o
_ Sy trai nghigm ludn ludn 1 didu cin thiét dé con ngui ty tich 1y, ty hoc tip nhung c6
‘nhitng thir khong cin trai nghigm, vi dy nhu sir dyng nhirng cht cim, lm nhing diéu tréi phip

séng

bao git &én lin thir hai, nén crmg phai biét néim bat co hdi dé birt ph

3.

nh¢binthin )
La mdt hoc sinh dang ngdi trén ghé nhi trudng, em da ¢6 nhing tréi nghiém c6 ich nio?
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‘Qua nhitng trai nghiém 46 em rit ra dugc bai hoc gi cho ban than va sé lam nhing didu @i

Nghi lujn vin hec
Phuong phip: phan tich, so sanh, i giai, chimg minh
Cich gi
© Yéu ciu vé hinh thic:
_Thi sinh biét két hop kién thirc va ki nang lam nghi ludn van h I3p van ban.
_Bai viét phai c6 b cuc dhy di, rd rang; van viét c6 cam xic; dién dat trdi chay, bao dam tinh
lién két; khong méic 13i chinh 3, tir ngi, ngit phép.
©  Yéu ciu vé nji dung:

*  Gidithigu vai nét vé tic gia, tic phim:
“Nguyén Tuan la cay bit xudt sic cua van hoe Vigt Nam hién dai, ¢6 thé coi ong la mgt dinh
nghia vé ngudi nghé si.
_Nét néi bat trong phong cich cia
tham mi, nhin con nguéi & phim chit ngh
v6i cai ca bigt, phi thudmg, dix doi va tuyét mi.
Neuii lii do song Dé 1a bii tity bt duge in trong t3p Song Da (1960) cia Nguydn Tuin.

a 1a thanh qua nghg thujt dep d& ma Nguyén Tuin di thu hoach duge trong chuyén di

1o hirng t6i mién Tay Bic
ciia mt Nguyén Tuin khao khit dugc hoa nhip v6i dit nuce va cuge doi nay.
_Hinh tugng ngudi 14i do song D trong qué trinh vugt thic 13 hinh tuyng trung tam cia tic
pham....

« Phin tich nhin vit nguiri 4 4 song D trong qud trinh vurgt thic
1. Gidi thigu chin dung, lai lich
_ Tén goi, lai lich: duoe goi 13 ngudi I4i do Lai Chéu.
_ Chén dung: “tay ng léu nghéu niu cdi sio, chin ong lic nio cing khuynh khgnh go lai
nhue kep ldy mt cdi cudng ldi timg twegng, giong éng do Go nhie tiéng medc triee mét ghénh
séng, nhom gici Gng voi voi nhe liic nio ciing mong mgt cdi bén xa nao dé trong swong mil”,
“cdi dau bac qudc thic... @t lén thin hinh gon qudnh chat simg chatmun".
2. Vé dep ciia nguedi ii do song Dia trong qud trin viegt thic
) Vé dep i diing:
* Khiic hoa trong tuong quan 6 hinh dnh song DA hung bao, hiing vi:
Ngh thuit twong phan d 1am nbi bat mot cugc chién khong cin sirc:
+ mot bén 1a.thién nhién bao liét, hung tin, sitc manh v sonig Vi Sng nude, véi thach tinh
nham
+ mot bén la con ngudi bé nho trén chiée thuyén con én don dge va vii khi trong tay chi la

g 14 & chd ludn nhin sy vit & phuong dign vin hoa va
i va tai hoa. Ong thuong cé cam himg manh ligt

i

g 16m, xa x0i. Ngusi ldi @ song i cho ta dign mao

m

nhirng chiée can chéo.
* Cuge giao tranh vGi ba tring vi thach trdn
_ Cude vurgt thi
+ Song D hi¢n 1én nhu mt ké thix nham hiém, xdo quy
+ Trude sy hung hin cia by thach tinh va song nude, ong I4i db kién cuémg bim tru “hai tay
giit mdi chéo khoi bi hdt lén khi séng trdn dja phong thiing vio minh
+ Trude doan quén liéu mang song nudc xong vio

n mgt

, dng do “cd nén vét thwong, hai chin
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Van kep chit [dy cdi cudng 1di, mat méo béch di” nhung vin kign cuong vugt qua o
chién, vin cim I4i chi huy “ngdn gon ma tinh tdo” @& pha tan tring vi thach trin thir nhat.

hai:

+ Dudi cdy bt tai hoa, phéng ting, con song D tiép tuc duge dyng diy nhu “keé thil s myt”
con ngudri v6i tim dia con ddc dc va xdo quyét hon.

+Ong Iéi & “khong mgt phit nghi tay nghi mt, phi phd ludn vong vy thit hai v
chién thudt”.
> Trude dong thac him beo hong hic té manh trén song d4, ong lai do cing chiée thuyén cudi
trén dong thac nhu cudi trén lung hé.

> Khi bon nam bonthity quan cira ai nude xo ra, éng do khong hé nao ning ma tinh tdo, linh
hogt thay ddi ¢hién thudt, tmg phé kip thoi “diéa thi dng trdnk i rio boi chéo lén, dita thi on

o

* Bj thua dng do & hai lin giao tranh trudc, trong tring vi thir ba, dong thic cing trd nén dién
cubng, dir doi.
+ Chinh giira ranh gidi cua sy séng va céi chét, ngudi doc cang thiy tai nghé chéo do vugt thic
cia 6ng 14 thit tuyét voi. Ong cir “phong thing thuyén, choc thung cita gitta... vit qua cong
26", “viit, vil, cita ngodi, cita trong, lai ciea trong cing, thuyén nhe mgt mii tén tre xuyén
nhanh qua hoi ndc, via xuyén vira tw dng ldi dpe heon dicgc dé r6i chién thing vinh
quang. Cdu vin “thé 4t tiéng thes phio nhe nhom khi ng 14 da bo lai hét
nhiing thic ghénh & phia sau ung.
* Nguyén nhén chién thing:
Thir nhat, d6 1a chién thing ciia sir ngoan cudmg, long ding cam, ¥ chi quyét tim vuot qua
nhimg thir thich khéc ligt ¢la cuge séng.
_ Thi hai, day la chién thing cua tai tri con ngudi, cua sy am hiéu dén tuong tin tinh nét cia
song Da.
b) Vé dep ti hoa nghé si:
Tai hoa: Vi nha vin,
cong viée ciia minh, dén do o thé sing ta
in dat 16 trinh @0 trac tuyét trong nghé nghiép ciia minh 4y la con ngudi tai
hoa. Chinh vi vy, Nguyén Tudn d3 t3p trung bit lyc ca nggi hinh dnh ng Iii bing bing trén
dong thic song Da mot cich ung dung, binh tinh, ty tai trong cude chién diy cam go nhung
ciing thit hio hing.
_ Nghési:
*+tay )l 7a hoa thé hién t3p trung trong canh vuotqua tfiing vi thach trdn this ba “Vit, vit, ciia
ngodi, cita trong, lgi cita trong cimg, chiéc thuyén nhue mt miti tén tre xuyén nhanh qua hoi
nue, viea xuyén viea tie dgng ldi dwoc, leon dwge”. DA dat dén @6 nhudn nhuyén, diéu luyén,
m3i dgng tic ciia ngudi ldi do gidng nhw mdt dudmg cg trén bir tranh song nuge ménh mon
+ Phong thii ngh sT cua dng 14i o thé hién trong céch dng nhin nhin vé cong vi
binh than dén d la ling. Khi dong séng vin minh hét thic ciing 1a khoanh khic “song thdc xéo
X0 tan trong tri nhé". Nhitng nha do dimg cheéo, @bt lira nuéng dng com lam, ban vé
Vi, ca dim xanh, “vé nhitng cdi ham cd hang c miwa khi n6 nhing tiéng to nhu min bgc phd
0i cd tiia ra tran ddy rupng”.

i hoa

Khi con ngudi , thuén thuc trong
duge, ¢6 thé vuon t6i ty do va hon thé nifa & bt ki

linh vy ndo chi

Gia minh,

anh
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+ Qua thic ghénh, ong 141 Tanh ling gan g0

T tha, nhung TGc binh thudng thi Igi nhG tiéng ga
i thuyén, boi “cd tiéng ga gdy dem theo, nd & nhé rugng
‘ngud I4i do song Da.

‘ghy nén bude mit cdi bu ga vo d
nicong bin mieémg minh”. Chi tiét &y 03 lam 15 hon chét nghé
« Dinh gid vénhiin vit:
* Ngh¢ thujt xdy dyng hinh tugng nhn vit:
_ Nguydn Tuin chil 10 d3m nét tai hoa, ngh¢ si & ong 14i 8.
_ Nguyén Tudn c6 ¥ thitc tao nén tinh hudng ddy thir thich dé nhan
minh.
_ Nguyén Tun da sir dung mt ngén ngit miéu ta day cd tinh, gidu chat tao hinh, hoan toan phit
hop véi dbi tugng.
* Noi dung tu/tuong ma nhan vt truyén tai:
Negudi 14i @0 tri diing v tai hoa thit ndi bt trén ddng séng hung bo, 6 kha nang chinh phyc
thién nhién, bit n6 phai phuc vu con ngudi, xdy dung dit nudc - D6 chinh I vang mudi
cia con ngudi Tay Bic ndi riéng va ngudi lao dong Viét Nam noi chung trong thoi ki moi -
thor ky han gin vét thuong chién tranh, xdy dung @it nudc, xdy dung Chu nghia xa hoi. Qua
hinh tugng ndy, Nguyén Tuin muén phat biéu quan niém: ngudi anh hing khéng phai chi ¢o
trong chién ddu ma con 6 ca trong cuge sdng lao dong thuomg ngay.
« Lién hé vdi nhan vat Hudn Cao trong truyén ngn “Chir ngudi tir tir” dé thdy sy théng
nhit va khic biét trong quan nig¢m vé vé dep con ngudi cia Nguyén Tudn trude va sau
Cich mang thing Tém 1943
* Gi6i thiéu vé Hudn Cao
_Huén Cao la mdt ngudi tai hoa, nghé si.
_Huén Cao 1a con ngudi ¢6 vé dep thién luong trong séng.
_Huén Cao 1 con ngudi khi phach.
-anh cho chir chua timg c6 nhan vit Hudn Cao béc 16 hét nhimg vé dep cia minh - Vé
dgp vé thién luong trong sing, vé dep cia con ngudi khi phich, vé dep cia mdt ngudi tai hoa,
nghé si.
* Nhin xét quan nha vin vé vé dep con ngudi:
Nguyén Tuin lubn nhin con ngudi & phuong di¢n tai hoa, nghé si. Trude vi sau cich mang
thing 8 Nguyén Tudn c6 nhimg théng nhit va thay doi trong quan niém vé vé dep cia con
nguoi
_Théng nhit:
+ Nguyén Tuan ludnuén tiép can va kham pha con ngudi & phugng dién tai hoa — nghé si. &
i hai giai dogh/Sdng tac, nha van ludn trén trong nhing @ng'tii hoa”, va say mé miéu 3,
chién ngudmg ho. M3i nhn vit thuimg sanh hon ngudi & mt thi choi hoje mdt mén nghé
ndo do, dy tinh nghé thudt.
+ Vin la ngoi bit tai hoa, uyén bac, lich lam, van dung tri thirc tong hop cua nhiéu nganh vin
héa, nghé thujt khc nhau trong miéu ta va biéu hign.
+ Ong tiép tuc sir dung vén ngon tir hét sire tinh loc, phong phi, ddc ddo. Kha nang t6 chirc cau
van day gid trj tao hinh, ¢6 nhac diéu trim bong, biét co dudi nhip nhang. Céc phép tu tir dugc
nha vin phoi hop vé cing diéu luyén.
_Khic bigt:

dc 16 13 pham chit cia

Tron,
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+ Trute Cach mang thang Tam, con nguti Nguydn Tudn hudng (61 va ca ngoi a nhing “con
nguri dic tuyén, nhing tinh cach phi thuomg”. Sau Céch mang thing Tém, nhing nhin vit tai
hoa nghé s7 duwoc Nguyén Tuin miéu ta c6 thé tim thiy ngay trong chién ddu, lao dong hing
ngdy cia nhin din.

S di ¢6 nhing chuyén bién nay do trudc Céch mang, Nguyén Tuin choi ngong mdt cach cye
oan. Moi 5o thich, quan ni¢m riéng déu duge diy lén thinh cic thi chil nghia: chii nghia duy
mi, chit nghia x¢ dich, chi nghia huong lac, chii nghia 4m thyc,... Chil nghia ddc ddo trong
nhiing séng téc ciia Nguyén Tuin trugc Céch mang khong chi don thudn Ia phan img tam If cia
nhan true thn bi kich i hdi ma n6 con bao ham khi khii, cét cich cuangudi tri thic
yeéu nud khong cam tim chép nhin ché 4§ thy dn, ty dgt nhimg nghich fhuyét dé téch minh
ra v vurgt Jéntrén ci xB hoi cua nhimg ké thoa hidp véi x& hoi diromg thoi.

Sau/Gich mang, ciing giéng nhu mot loat tac gia dwong thai, Nguyén Tuin da tim duge hudng
di, li twdng cho minh nén céi ngdng tu mAt di phin cye doan, chi giit lai céi cdt cach tao nén vé
ddc ddo cho trang viét.

_Trutic Cich mang thing Tém, Nguydn Tuin 13 mt ngudi tai ti, thich choi ngdng, thich
chiém ngutng, chit chiu cii dep thi sau Céch mang, nha vin nhay cim véi con ngudi méi,
séng mi tir goc o thém mi ciia n6. Nhung khong con 1 Neuyén Tuin “nghé thujt vi
nght thudt” nira. Ong da nhin céi dgp cia con ngudi 1 céi dgp ghn vGi nhin din lao dgng, véi
cude sbng dang ny nd, sinh soi ddng this 1én an, t6 cdo ché b ci, khing dinh ban chit nhin
vin cia ché 89 moi.

Tong két:





